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GIẢI MỘT SỐ CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ 
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC LẦN 3


41. 


Cho  và . Hãy biểu diễn  theo x và y:



	A. 	B. 	C. 	D. 
- Phương pháp: Áp dụng công thức logarit sau:




Biểu thức cần tính sau khi đưa về cùng 1 loganepe thì việc tối giản biểu thức sẽ đơn giản hơn.
- Cách giải: 







42. Cho tam giác ABC có AB, BC, CA lần lượt bằng 3, 5, 7. Tính thể tích của khối tròn xoay sinh ra do hình tam giác ABC quay quanh đường thẳng AB.



	A. 	B. 	C. 	D. 
- Phương pháp: 
+ Diện tích tam giác có 3 cạnh a, b, c bằng   


	với  	(công thức Hê–rông)
+ Thể tích khối tròn xoay do hình tam giác quay quanh đường thẳng AB = Thể tích khối trụ có chiều cao AB, đáy là đường tròn có bán kính bằng CH (Đường cao hạ từ C của tam giác ABC) 


- Cách giải: 


  có nửa chu vi 






43. 

Tìm tọa độ của tất cả các điểm M trên đồ thị (C) của hàm số  sao cho tiếp tuyến của (C) tại M song song với đường thẳng 




	A.  và 	B.  và 	C.     	D. 
- Phương pháp: 



+ Hệ số góc tiếp tuyến tại điểm A có hoành độ  với đồ thị hàm số  cho trước là 
Hệ số góc của đường thẳng (d) là k.

+ Nếu Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng (d) 

+ Nếu Tiếp tuyến song song với đường thẳng (d) 

+ Phương trình tiếp tuyến tại điểm là: 
- Cách giải: 

+ 



+  Hệ số góc tiếp tuyến tại điểm A có hoành độ  với đồ thị hàm số  cho trước là 

+ Ta có: 

	

	

44. 
Hàm số có tất cả bao nhiêu điểm cực trị? 
	A. 2	B. 3	C. 0	D. 1
- Phương pháp: 
+ Hàm số trùng phương có ít nhất 1 điểm cực trị.
- Cách giải: 




Đạo hàm f’(x) của hàm số trùng phương có 1 nghiệm duy nhất nên đồ thị hàm số có duy nhất 1 điểm cực trị.
45. 
Cho hàm số  có đồ thị (C) và A là điểm thuộc (C). Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng các khoảng cách từ A đến các tiệm cận của (C).

	A. 	B. 2	C. 3	D. 
- Phương pháp: 




+ Đồ thị hàm số  với  có tiệm cận đứng  và TCN .





+ Khoảng cách từ  đến đường thẳng  là  và đến đường thẳng  là 


+ Bất đẳng thức Côsi cho hai số không âm a, b: . Dấu bằng xảy ra 
- Cách giải: 



Gọi . Tổng khoảng cách từ M đến 2 đường tiệm cận  và  là



Dấu “=” xảy ra 
46.  Biết hàm số  có đạo hàm bằng 5 tại  và đạo hàm bằng 7 tại  . Tính đạo hàm của hàm số  tại .
	A. 8	B. 12	C. 16	D. 19
Giải
Đặt 
 

Đặt  
  
Ta có: (1) + 2.(2) 

51. Có ba vị thần đang ngồi trò chuyện: Thần Sự Thật, Thần Dối Trá và Thần Mưu Mẹo. Thần Sự Thật luôn luôn nói thật; trong khi thần Dối Trá thì ngược lại; Thần Mưu Mẹo lúc nói thật, lúc nói dối. Cả 3 vị thần ngự trên 3 bệ thờ và sẵn sàng trả lời khi có người thỉnh cầu. Vì hình dạng của 3 vị thần đều tựa nhau nên không thể phân biệt thần nào trả lời để tin hay không tin. Một vị triết gia từ xa đến, để xác định các vị thần, ông ta hỏi thần bên trái:
    - Ai ngồi cạnh ngài?
    - Đó là thần Sự Thật – ngài trả lời
Tiếp đến thần ngồi giữa:
    - Ngài là thần gì?
    - Ta là thần mưu mẹo
Cuối cùng là thần bên phải: 
    - Ai ngồi cạnh ngài?
    - Đó là thần lừa dối- Thần bên phải trả lời
Hỏi nhà triết gia đã rút ra được vị trí từng thần từ trái qua phải là:
A. Sự Thật, Lừa Dối, Mưu Mẹo		          B. Sự Thật, Mưu Mẹo, Lừa Dối
C. Mưu Mẹo, Lừa Dối, Sự Thật		D. Lừa Dối, Mưu Mẹo, Sự Thật
Giải
Thần bên trái không thể là thần Sự Thật vì đã nói thần ngồi giữa là thần Sự Thật. Thần ngồi giữa cũng không thể là thần Sự Thật vì đã nói mình là thần Mưu Mẹo. Vậy thần bên phải là thần Sự Thật. Suy ra thần ngồi giữa là thần Lừa Dối và thần bên trái là thần Mưu Mẹo.
52.  Một cuộc thi về trí tuệ được tổ chức online trên mạng với số lượng thí sinh tham gia là 40000 người. Quy định về cuộc thi rất đơn giản:
- Hệ thống online chọn ra 2 bạn bất kỳ để đối đầu với nhau. 
- Mỗi trận đấu được tính theo thể thức loại trực tiếp. Tức là sau mỗi trận chỉ có 1 người vào vòng trong, người còn lại bị loại
- Hệ thống này có thể đặc cách (tức là người chiến thắng vòng loại có thể may mắn được đặc cách đến vòng chung kết mà không thông qua tứ kết hay bán kết)
- Cuộc thi này kết thúc khi tìm ra được duy nhất quán quân.
Hỏi: Có bao nhiêu trận đấu được diễn ra?
	A.  39999		B. 25000			C. 20000		D. 35000
Giải
Loại trực tiếp nên mỗi trận sẽ loại đi 1 người. Để có thể loại hết 39999 ng để lấy 1 quán quân thì phải có 39999 trận.
53.  Tìm số ở dấu hỏi chấm:
	32
	27
	48
	19

	34
	32
	56
	?


A. 19			B. 43				C. 30			D. 28
Giải
Ta lấy phần tử phía dưới – phần tử phía trên sẽ ra 1 dãy số.
Quy luật:
34 – 32 = 2
32 – 27 = 5
56 – 48 = 8
Các kết quả lập thành cấp số cộng có công sai là 3.
Suy ra ? là 30 vì:
30 – 19 = 11 

54.  Chữ cái nào ở dấu hỏi chấm?
[image: kiem-tra-iq-bang-hinh-anh-2]A. E 		B. F 		C. G 		D. H
Giải
Căn cứ vào bảng chữ cái tiếng anh, ta nhận thấy:
Y cách W - 1 chữ cái 
W cách T – 2 chữ cái
T cách P – 3 chữ cái
P cách K – 4 chữ cái
Suy ra: ? chính là E vì theo mạch suy luận E cách K 5 chữ cái

56. Trong một lớp học, tất cả nữ sinh đều tham gia các nhóm học nữ công gồm: thêu, làm hoa, làm bánh. Biết rằng có 7 bạn học thêu, 6 bạn học làm hoa, 5 bạn học làm bánh, 4 bạn vừa học thêu vừa học làm hoa, 3 bạn vừa học thêu vừa học làm bánh, 2 bạn vừa học làm hoa vừa học làm bánh, 1 bạn học cả ba nhóm. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu nữ sinh?
A. 10 nữ sinh         B. 13 nữ sinh	    C. 14 nữ sinh	    D. 23 nữ sinh

Giải
Ta vẽ ba vòng tròn giao nhau để biểu diễn số nữ sinh học các nhóm thêu, làm hoa , làm bánh. Giao của hai, ba vòng tròn biểu diễn số người tham gia hai, ba nhóm. Ba vòng tròn này chia nhau thành các phần a, b, c, m, n, p, q kí hiệu như hình vẽ. 


a

b

m

q

n

p

c

Thêu
Làm bánh
Làm hoa






Theo đề bài ta có : 
 	a + m + n + q = 7		(1)
	b + m + p + q = 6		(2)
	c + n  + p + q = 5		(3)
	m + q = 4			(4)
	n + q = 3			(5)
	p + q = 2			(6)
	q = 1 				(7)
Từ (6) và (7) ta có : p = 1. 	(8)
Từ (8), (4) và (2) suy ra : b = 1.
Từ (8), (5) và (3) suy ra : c = 1.
Vậy tổng số nữ sinh của lớp học đó là :
	a + m + n + q + b + c + p = 7 + 1 + 1 + 1 = 10.
57. Người ta điều tra trong một lớp học có 40 học sinh thì thấy có 30 học sinh thích Toán, 25 học sinh thích Văn, 2 học sinh không thích cả Toán lẫn Văn. Hỏi có bao nhiêu học sinh thích cả hai môn Văn và Toán? 
A. 15 học sinh.
B. 17 học sinh.
C. 13 học sinh
D. 12 học sinh
Giải
Biểu thị các dữ kiện trong đề bài như trên hình vẽ. Gọi số học sinh thích cả hai môn Văn và Toán là x thì số học sinh thích Văn mà không thích Toán là 25 - x. Ta có 30 + ( 25-x) + 2 = 40.
25 -x
T (30)
V(25)
40

x





Do đó x = 17. Vậy có 17 học sinh thích cả hai môn Văn và Toán.
58. Trong một bảng đấu loại bóng đá có 4 đội A, B, C, D. Người ta đưa ra 3 dự đoán: 
a/ Đội A nhì, đội B nhất.
b/ Đội B nhì, đội D ba.
c/ Đội C nhì, đội D tư.
Kết quả dự đoán đều có một ý đúng, một ý sai. Hãy xác định thứ tự của mỗi đội.
A. B nhất, C nhì, D ba, A tư
B. A nhất, D nhì, B ba, C tư
C. A nhất, C nhì, D ba, A tư
D. B nhất, D nhì, B ba, C tư

Giải
Ta ghi ba dự đoán vào ba dòng trong bảng sau : 

	Thứ
             tự
Dự đoán
	1
	2
	3
	4

	a
	B
	A
	
	

	b
	
	B
	D
	

	c
	
	C
	
	D



Vì có nhiều dự đoán đề cập đến đội về nhì nên ta xét đội nào về nhì.
Giả sử đội A về nhì là đúng thì các đội B và C về nhì là sai, do đó D về thứ ba ( theo b) và về thứ tư ( theo c) , vô lí. 
Vậy đội A về nhì là sai, do đó theo a thì đội B về nhất. Đội B về nhì là sai nên theo b thì đội D về thứ 3. Đội D về thứ tư là sai nên theo c thì đội C về thứ nhì. Còn lại đội A về thứ tư.
60. Năm ngoái trong dàn đồng ca của trường số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ 30 người. Năm nay, thành phần đội đồng ca tăng lên 10%: số học sinh nữ tăng 20% và số học sinh nam tăng 5%. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong dàn đồng ca của năm nay? 
A. 88
B. 99
C. 110 
D. 121 
Giải
B Gọi x là số học sinh nữ của dàn đồng ca năm ngoái, x + 30 là số học sinh nam. Ta có phương trình 20x + 5.(x+30) = 10.(2x + 30) Từ đó giải ra x = 30. Suy ra số học sinh nam năm ngoái là 30 + 30 = 60 (bạn). Tổng số học sinh nắm ngoái là 90 (bạn).
Suy ra dàn đồng ca năm nay có 1.1 * (90) = 99 (bạn).
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 61 đến 65
Dưới đây là biểu đồ cơ cấu diện tích ba miền của Việt Nam: miền Bắc (gồm Vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ và Vùng Đồng bằng sông Hồng), miền Trung (gồm Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên) và miền Nam (Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long). Biết diện tích đất liền của Việt Nam là 331.699 km2.



64. Giả sử mỗi năm, khu vực Miền Trung bị sạt lở làm mất 0,001% diện tích đất liền so với năm trước đó. Sau 20190 năm, thì cơ cấu diện tích của miền Trung là bao nhiêu (Giả sử diện tích đất được bồi đắp thêm trong 20190 năm là không đáng kể).
A. 40,87%       	B. 41,44%    	C. 42,56%    	D. 43.22%

Giải
Diện tích miền Trung ban đầu : 331699 . 46,41% = 153941,506 km2
Diện tích miền Trung sau 20190 năm : 153941,506 . (1-0,001%).20190    = 125797,276 km2
Diện tích đất bị mất đi: 153941,506 – 125797,276= 28144,23 km2
Cơ cấu diện tích của miền Trung: 
[125797,276 / (331699 – 28144,23)]. 100% = 41,44%
65. Dân số cả nước năm 2011 là 87840 nghìn người. Cơ cấu dân số 3 miền theo thứ tự Bắc Trung Nam lần lượt là: 35,62% ; 27,70% ; 36,68%. Mật độ dân số ở đâu cao nhất và là bao nhiêu?
A. Miền Bắc, 502 người/km2      B. Miền Trung, 492 người/km2 
C. Miền Nam, 492 người/km2    D. Miền Nam, 502 người/km2

Giải
Diện tích miền Bắc là: 331699 . 33,87% = 112346,4513 km2
Dân số miền Bắc : 87840000 . 35,62% = 31288608 người
Mật độ dân số ở miền Bắc là: 31288608 / 112346,4513 = 278 người/km2
Tương tự như vậy, ta tính được mật độ dân số của miền Trung là 158 người/km2 và miền Nam là 492 người/km2
· Miền Nam có mật độ dân số cao nhất với mật độ dân số là 492 người/km2



Dựa vào Bảng so sánh tình hình ung thư ở Việt Nam so với một số nước trên thế giới và chọn đáp án đúng cho các câu hỏi 63, 64
[image: ]

68. Theo bảng số liệu, trung bình mỗi năm số người mắc ung thư ở Việt Nam là:
1. 151 người
1. 146.101 người
1. 14.610 người
1. 151.101 người
Giải


69. Theo bảng số liệu, trung binh mỗi năm số ngưởi tử vong do ung thư ở Hoa Kỳ là:
1. 297.388 người
1. 91 người
1. 352.200 người
1. 843.144 người

Giải

71. Cho các hợp chất sau: Fe2O3, FeO, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe3O4, FeCl3. Số hợp chất vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxy hóa là:
1. 2		B. 3		C. 4		D. 5

Giải
FeO, FeSO4, Fe3O4 trong các hợp chất có số oxy hóa của nguyên tố trung gian, nên có thể vừa thể hiện tính oxy hóa, vừa thể hiện tính khử. 
Ngoài ra, Fe(NO3)3 nung trong điều kiện thường tạo NO2, Fe2O3 và O2
Khi điện phân dung dịch FeCl3 sinh ra Fe và Cl2
Do đó, cả 5 hợp chất đều vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxy hóa.
72. Cho hỗn hợp Fe3O4 và Cu vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn người ta thu được chất rắn X và dung dịch Y. Như vậy trong dung dịch Y có chứa:
1. HCl, FeCl2, FeCl3			C. HCl,  FeCl3, CuCl2
1. HCl, CuCl2, FeCl2			D. HCl, CuCl2
Giải
Fe3O4 phản ứng  với dd HCl dư tạo Fe3+, Fe2+
Cu phản ứng với Fe3+ tạo Cu2+ (Fe3+ hết do Cu còn dư)
	Trong dung dịch còn lại HCl dư, Fe2+, Cu2+.
73. Cho sơ đồ phản ứng sau: 
2X1 + 2X2 -> 2X3 + H2
X3 + CO2 -> X4
X3 + X4 -> X5 + X2
2X6 + 3X5 + 3X2 -> 2Fe(OH)2 + 3CO2 + 6KCl
Các chất tương ứng với X3, X5, X6 là:
A.  KHCO3, K2CO3, FeCL3
B.  KOH, K2CO3, Fe2(SO4)3
C.  KOH, K2CO3, FeCL3
D.  NaOH, Na2CO3, FeCl3

Giải
· X3 phản ứng được với CO2 loại A
· Dễ thấy X2 là H20, ta nhìn tỉ lệ phản ưng phương trình cuối
=> X5 là K2CO3 => X6 là FeCl3  chọn C
75. Hỗn hợp X gồm etylamin và đimetylamin. Đốt cháy hoàn toàn m gam X bằng O2, thu được V lít N2 (đktc). Cho m gam X phản ứng vừa đủ với dd HCl, sau phản ứng thu được 16.3 gam muối. Giá trị của V là:
A.  4.48 (l)
B.  1.12 (l)
C.  2.24 (l)
D.  3.36 (l)
Giải
nCO2 =u và nH2O =v
· 44u + 18v =19.5
Bảo toàn O: 2u + v = 0.475.2
· u = 0.3 và v = 0.35
nC =nCO2 =0.3
nH = 2nH2O =0.7
nN = 2nN2 = 0.1
· C:H:N =3:7:1
X là C3H7N
76. Điện phân 11.4 gam muối clorua nóng chảy của 1 kim loại, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2.688 lít (đktc) một khí ở anot. Muối đó là?
A.  KCl
B.  MgCl2
C.  NaCl
D.  BaCl2
Giải
Nhận thấy etylamin và đimetylamin có cùng CTPT là C2H7N
· Muối là C2H8NCl => = nC2H8NCl = 16.3 / 81.5 = 0.2 mol
· nN2 = n hỗn hợp /2 = 0.1 mol
· VN2 = 0.1*22.4 = 2.24 
79. Điện phân 200ml dd M(NO3)n bằng điện cực trơ đến khi catot bắt đầu có khí thoát ra thì ngưng điện phân. Để trung hòa dd sau điện phân, phải dùng 250 ml dd NaOH 0.8M. Mặt khác, nếu ngâm 1 thanh Zn có khối lượng 50g vào 200ml dd M(NO3)n khi phản ứng xong thấy khối lượng thanh Zn tăng thêm 30.2 % so với ban đầu. Công thức của M(NO3)n là
A.  Pb(NO3)2
B.  AgNO3
C.  Cd(NO3)2
D.  KNO3
Giải
NH+ = n NaOH = 0.2 mol
Theo đluật bảo toàn e:
nM = 0.2/n mol
n Zn phản ứng = 0.1 mol
vì m tăng = 50 * 0.302 = (0.2M)n -0.1*65
M=108n => n = 1 và M 108 (Ag)

82. Tìm phát biểu sai về độ bền vững của các hạt nhân:
A. Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng  càng lớn thì hạt nhân càng bền vững.
B. Hạt nhân của các nguyên tố ở đầu và cuối bảng tuần hoàn bền vững nhất.
C. Các hạt nhân bền vững có  lớn nhất cỡ 8,8 MeV/nuclôn, đó là những hạt nhân nằm ở khoảng giữa bảng tuần hoàn với 
D. Ta thấy  lớn hơn rất nhiều năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử (10 – 103 eV). Điều này cũng chứng tỏ tương tác hạt nhân giữa các nuclôn mạnh hơn rất nhiều so với tương tác tĩnh điện giữa các electron với hạt nhân.
Giải
Hạt nhân của các nguyên tố ở đầu và cuối bảng tuần hoàn không phải là nguyên tố bền vững nhất, nguyên tố bền vững nhất phải là các nguyên tố nẳm ở khoảng giữa bảng tuần hoàn với 50<A<70 . 
[bookmark: _Hlk4317989]83. Một vật dao động điều hòa phải mất 0,25s để đi từ điểm có vận tốc bằng không đến điểm tiếp theo cũng như vậy. Khoảng cách giữa 2 điểm là 36cm. Gốc thời gian t=0 lúc vật qua vị trí biên âm. Tốc độ trung bình từ thời điểm ban đầu đến thời điểm vật có vị trí x=9cm và đang chuyển động theo chiều âm lần đầu là:
A. 133cm/s		B. 135cm/s		C. 137cm/s		D. 81cm/s
Giải
 Một vật dao động điều hòa phải mất 0,25s để đi từ điểm có vận tốc bằng không đến điểm tiếp theo cũng như vậy Vật đi từ -A đến A mất 0,25s, 2A=36cm 
Tốc độ trung bình:  =135cm/s2
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[bookmark: _Hlk4318027]84. Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Sau 10 chu kì cơ năng của con lắc còn lại
A. 0% giá trị ban đầu
B. 40% giá trị ban đầu
C. 85% giá trị ban đầu
D. 54% giá trị ban đầu
Giải
Ta có 
 
Thay n=10, ta được:
 
[bookmark: _Hlk4318131]85. Đặt điện áp  (V) vào 2 đầu đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ C. Đoạn mạch MB chỉ có cuộn thuần cảm có độ tự cảm L. Đặt . Để điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu đoạn mạch AM không phụ thuộc vào R thì tần số gốc  bằng:
A. 		B. 2		C. 		D. 
Giải
Ta có 
 
Để UAM không phụ thuộc vào R thì:
 
[bookmark: _Hlk4316677]86. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng trắng có bướcs sóng từ 0,4 đến 0,76. Khoảng cách giữa 2 khe là 1,2mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là 1,5m. Khoảng trùng nhau của quang phổ liên tục bậc 2 và bậc 3 trên màn là:
A. 0,54mm
B. 0,6mm
C. 0,4mm
D. 0,72mm
Giải
 Khoảng trùng nhau của quang phổ liên tục bậc 2 và bậc 3 trên màn là:
=(2.0,76-3.0,4).10-6.
[bookmark: _Hlk4316658]87. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng I-âng với ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa 2 khe là a, khoảng cách từ 2 khe đến màn D=1m. Để tại vị trí của vân sáng bậc 5 trên màn là vân sách bậc 2 thì phải dời màn ra hay về gần so với vị trí ban đầu một khoảng bằng bao nhiêu?
A. Ra xa 1,5m
B. Về gần 1,5m
C. Về gần 2,5m
D. Ra xa 2,5m
Giải
Ban đầu vị trí vân sáng thứ 5 có tọa độ: 
Lúc sau, vị trí đó chuyển thành vân sáng thứ 2: 
Do vị trí không đổi nên: D2=2,5D1  
Vậy chuyển màn ra xa thêm 1,5m
[bookmark: _Hlk4316708]88. Người ta dùng một loại tia laze có công suất P=12W để làm dao mổ. Tia laze chiếu và chỗ mổ  sẽ làm nước ở phần mô chỗ đó bốc hơi và mô bị cắt. Nhiệt dung riêng của nước là 4186 J/kg.độ. Nhiệt hóa hơi của nước là L=2260 kJ/kg, nhiệt độ cơ thể là 370C, khối lượng riêng của nước 1000kg/m3. Thể tích nước mà tia laze làm bốc hơi trong 1s là: (Cho công thức liên hệ giữa các đại lượng như sau , trong đó P là công suất của tia laze làm dao mổ, t là thời gian tia laze làm bốc hơi nước, c là nhiệt dung riêng của nước, L là nhiệt hóa của nước, m là khối lượng nước đã bốc hơi, là độ chênh lệch nhiệt độ của phần mô trước và sau khi bị chiếu laze)
A. 4,557 mm3	       B. 7,455 mm3		C. 4,755mm3	D. 5,745 mm3
Giải
Ta  có công thức:  
Ta lại có:
 
[bookmark: _Hlk4316622]89. Giả sử một vệ tinh dùng trong truyền thông đang đứng yên so với mặt đất ở một độ cao xác định trong mặt phẳng xích đạo Trái Đất; Đường thẳng nối vệ tinh với tâm Trái Đất đi qua kinh tuyến số 0. Coi Trái Đất như một quả  cầu, bán kính 6370km; khối lượng 6,67.10-11 N.m2/kg2. Sóng cực ngắn f>30MHz phát từ vệ tinh truyền thẳng đến các điểm nằm trên Xích đạo Trái Đất trong khoảng kinh độ nào?
A. Từ kinh độ 85020’ Đ đến kinh độ 85020’ T.
B. Từ kinh độ 79020’ Đ đến kinh độ 79020’ T.
C. Từ kinh độ 81020’ Đ đến kinh độ 81020’ T.
D. Từ kinh độ 83020’ T đến kinh độ 83020’ Đ.
Giải
Đối với vệ tinh địa tĩnh (đứng yên so với mặt đất) thì lực hấp dẫn đóng vai trò lực hướng tâm.
Ta có: Fht = P
 
 
 
Vùng phủ sóng nằm trong miền giữa 2 tiếp tuyến kẻ từ vệ tinh đến Trái Đất, từ đó ta có:
 
Vậy vùng phủ sóng của vệ tinh từ 81020’ T đến 81020’ Đ.


[image: C:\Users\TNI\Desktop\New folder\download.jpg]r
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[bookmark: _Hlk4316688]90. Một người đứng ở điểm A cách nguồn phát âm đẳng hướng O một đoạn nghe được âm có cường độ I. Người đó lần lượt di chuyển theo hai hướng khác nhau. Khi đi theo hướng AB người đó nghe được âm lúc to nhất có cường độ là 4I. Khi đi theo hướng AC thì người đó nghe được âm lúc to nhất có cường độ 9I. Góc hợp bởi 2 hướng đi có thể gần giá trị nào nhất?
A. 51,60		B. 52,50		C. 48,00		D. 49,30

Giải


C





O
A

B

Ta có:
Tại A: 
Tại B: 
Tại C: 
 
 
97. Trong một thí nghiệm, nguời ta xác định đuợc lượng nước thoát ra và lượng nước hút vào của mỗi cây trong cùng một đơn vị thời gian theo bảng sau:
	Cây
	A
	B
	C
	D

	Lượng nước hút vào
	24g
	31
	32
	30

	Lượng nước thoát ra
	26g
	29
	34
	33


Theo lí thuyết, cây nào không bị héo?
      A. Cây B.                 B. Cây D            C. Cây C                 D. Cây A
Giải
Cây không bị héo là cây B vì lượng nước thoát ra < lượng nước hút vào
98. Ở một loài động vật, lôcut A nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định tính trạng màu mắt có 4 alen quan hệ trội lặn hoàn toàn. Tiến hành các phép lai như sau:
Phép lai 1. P: mắt đỏ x mắt nâu   F1: 25% đỏ : 50% nâu: 25% vàng.

Phép lai 2. P: vàng X vàng F1: 75% vàng: 25% trắng. 
Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Thứ tự trội đến lặn là: đỏ nâu vàng trắng.
II. Các cá thể P và F1 trong hai phép lai 1 nêu trên đều có thể mang kiểu gen dị hợp.
III. F1 trong cả hai phép lai đều có 3 kiểu gen với tỉ lệ 1: 2: 1.
IV. Nếu lấy con mắt nâu P phép lai 1 lai với một trong hai con mắt vàng P ở phép lai 2 thì tỉ lệ mắt nâu thu được là 50%.

A. 1                                   B. 4                                   C. 3                            D. 2

Giải
Phép lai 1 xuất hiện tỉ lệ 25% đỏ: 50% nâu: 25% vàng = 4 tổ hợp = 2 x 2, chứng tỏ mỗi bên P trong phép lai này đều mang kiểu gen dị hợp. Nâu chiếm tỉ lệ 2/4 nên nâu là tính trạng trội so với đỏ. Phép lai nâu X đỏ xuất hiện vàng chứng tỏ vàng là tính trạng lặn so với nâu và đỏ.
Vậy, có thể xác định thứ tự từ trội đến lặn là: nâu (A1) đỏ (A2) vàng(A3).
Phép lai 2 xuất hiện tỉ lệ 75% vàng: 25% trắng = 4 tổ hợp = 2 x 2, chứng tỏ mỗi bên P trong phép lai này đều mang kiểu gen dị hợp. Vàng chiếm tỉ lệ 3/4 nên vàng là tính trạng trội so với trắng. Vậy, có thể xác định thứ tự từ trội đến lặn là: vàng(A3) vàng(A4).
(1) sai. Thứ tự từ trội đến lặn là nâu đỏ vàng trắng.

(2) đúng Các cá thể trong hai phép lai P đều mang kiểu gen dị hợp. 
Phép lai 1: A1A3 x A2 A3 hoặc A1A3 xA2 A4 hoặc A1A4 x A2A3; 
Phép lai 2: A3A4 x A3A4

(3) sai. Trong phép lai 1, F1 có 4 kiểu gen với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1, trong phép lai 2, F1 có 3 kiểu gen với tỉ lệ 1 : 2 : 1.

(4) đúng. Nấu lấy con mắt nâu P phép lai 1 lai với một trong hai con mắt vàng P ở phép lai 2 thì phép lai sẽ là A1A3 x A3A4 hoặc A1A4 x A3A4 nên tỉ lệ mắt nâu thu đuợc là 50% (1/4 A1A3 + 1/4 A1A4).
99. Alen B dài 0,221 m và có 1669 liên kết hiđrô, alen B bị đột biến thành alen b. Từ một tế bào chứa cặp gen Bb qua ba lần nguyên phân bình thuờng, môi trường nội bào đã cung cấp cho quá trình nhân đôi của cặp gen này 3927 nucleotit loại adenin và 5173 nucleotit loại guanin. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Gen b có 65 chu kì xoắn.
II. Chiều dài của gen b bằng chiều dài gen B.
III. Số nucleotit từng loại của gen b là A = T = 282; G = X = 368.
IV. Dạng đột biến đã xảy ra với gen B là đột biến thay thế 1 cặp G - X bằng 1 cặp A - T.

A. 2                              B. 1                             C. 3                         D. 4
Giải
Áp dụng công thức:
CT liên hệ giữa chu kì xoắn và tổng số Nucleotit 
CT liên hệ giữa chiều dài và tổng số Nucleotit  
CT tính số liên kết hiđro: H=2A+3G.
Số Nucleotit môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi: 

Bài giải:
Tổng số nucleotit của gen là:
HB = 2AB+3GB =1669 (liên kết)
Ta có hệ phương trình:
 
 
Ta có: 3927=(AB+Ab)(23-1) AB+Ab = 561
Tương tự 
5173=(GB+Gb)(23-1) GB+Gb = 739
(IV) sai vì đột biến thay A-T=G-X
(III) sai
(II) đúng
(I) đúng vì 

100. Cho ruồi giấm thuần chủng mắt đỏ, cánh nguyên giao phối với ruồi giấm mắt trắng, cánh xẻ thu được F1 đồng loạt mắt đỏ, cánh nguyên. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau, ở F2 thu được 282 ruồi mắt đỏ, cánh nguyên: 62 ruồi mắt tráng, cánh xẻ: 18 ruồi mắt đỏ, cánh xẻ: 18 mồi mắt trắng, cánh nguyên. Cho biết mỗi tính trạng đều do một gen quy định, các gen đều nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và một số ruồi mắt trắng, cánh xẻ bị chết ở giai đoạn phôi. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tất cả ruồi mắt đỏ, cánh nguyên đều là ruồi cái.
II. Tất cả các ruồi F2 mang kiểu hình khác bố mẹ đều là ruồi đực.
 III. Tần số hoán vị gen là 36%.
IV. Tính theo lý thuyết số lượng ruồi mắt trắng, cánh xẻ bị chết là 18 con.
A. 4                            B. 1                       C. 2                          D. 3

Giải
	
số hợp tử chết là x
  
 có hoán vị tần số 2k.
Đỏ, nguyên: [XAB_  XABY]:
     (1)
Trắng, nguyên: XaBYab =  (2)
Từ (1) và (2) suy ra: x=20  
			f=9%
(I). sai vì ruồi mắt đỏ cánh nguyên XABYab; XABXAB…
(II) Đúng Xab
(III). F=9%
(IV) sai. Số con chết là 20

[bookmark: _GoBack]
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